
DANH SÁCH
Các cụ tuổi 70; 75; 80; 85 mừng thọ năm 2025 phường Biên Giang

( Kèm theo Thông báo số     /TB- UBND ngày     /01/2025 của
UBND phường Biên Giang)

Số
TT Họ Và Tên Năm Sinh Địa Chỉ Số Tiền Ký NhậnNam Nữ

1 Phạm Thị Trí 1940 TDP An Thắng 700.000

2 Trịnh Thị Định 1940 TDP Yên Thành 700.000

3 Hồ Thị Bé 1940 TDP Yên Thành 700.000

4 Hàn Thị Tuyển 1940 TDP Yên Thành 700.000

5 Đào Hồng Mai 1940 TDP Yên Thành 700.000

6 Hà Văn Ngân 1940 TDP Yên Phúc 700.000

7 Nguyễn Thị Đũa 1940 TDP Yên Phúc 700.000

8 Hoàng Thị Sen 1940 TDP Yên Phúc 700.000

9 Dương Thị Lưu 1940 TDP Giang Lẻ 700.000

10 Nguyễn Văn Ích 1940 TDP Rạng Đông 700.000

11 Nguyễn Thị Phàn 1940 TDP Rạng Đông 700.000

12 Nguyễn Thị Ty 1940 TDP Rạng Đông 700.000

13 Nguyễn Thị Khay 1940 TDP Giang Chính 700.000

14 Vi Đình Lễ 1940 TDP Đoàn Kết 700.000

15 Lê Thị Mởn 1940 TDP Hòa Bình 700.000

16 Nguyễn Thị Sợi 1940 TDP Hòa Bình 700.000

17 Lê Thị Bướm 1940 TDP Hòa Bình 700.000

18 Nguyễn Thị Bào 1940 TDP Phượng Bãi 700.000

19 Nguyễn Xuân Biên 1940 TDP Phượng Bãi 700.000
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20 Nguyễn Văn Loan 1945  TDP An Thắng 700.000

21 Vũ Thị Tuyến 1945  TDP Yên Thành 700.000

22 Nguyễn Thị Lé 1945  TDP Yên Thành 700.000

23 Hà Thị Hồng 1945  TDP Yên Phúc 700.000

24 Nguyễn Văn Rộng 1945  TDP Rạng Đông 700.000

25 NguyỄn Thị Lan 1945  TDP Giang Chính 700.000

26 Hoàng Thị Xuân 1945  TDP Giang Chính 700.000

27 Trịnh Thị Vượn 1945  TDP Phú Mỹ 700.000

28 Nguyễn Khắc Duyệt 1945  TDP Đoàn Kết 700.000

29 Bùi Thị Lan 1945  TDP Đoàn Kết 700.000

30 Nguyễn Tất Thạo 1945  TDP Hòa Bình 700.000

31  Nguyễn Văn Thông 1950  TDP An Thắng 700.000

32  Đào Văn Huệ 1950  TDP An Thắng 700.000

33  Trịnh Thị Thự 1950 TDP An Thắng 700.000

34  Hàn Văn Điệp 1950  TDP Phúc Tiến 700.000

35  Nguyễn Thị Quy 1950  TDP Phúc Tiến 700.000

36 Đào Thị Giá 1950  TDP Phúc Tiến 700.000

37 Trần Thanh Bình 1950  TDP Yên Thành 700.000

38 Nguyễn Thị Ngạch 1950  TDP Yên Thành 700.000

39 Nguyễn Thị Nguyệt 1950  TDP Yên Thành 700.000

40 Trịnh Văn Lịch 1950  TDP Yên Thành 700.000

41 Nguyễn Thị Bính 1950  TDP Yên Thành 700.000

42 Trần Ngọc Bảo 1950  TDP Yên Phúc 700.000

43 Đặng Văn Tiến 1950  TDP Yên Phúc 700.000
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44 Nguyễn Hữu Thạnh 1950  TDP Yên Phúc 700.000

45 Nguyễn Thị Ngát 1950  TDP Yên Phúc 700.000

46  Hoàng Thị Bướm 1950  TDP Yên Phúc 700.000

47 Đào Văn Mỵ 1950  TDP Rạng Đông 700.000

48 Nguyễn Văn Chiến 1950  TDP Rạng Đông 700.000

49  Nguyễn Thị Lan 1950  TDP Rạng Đông 700.000

50  Vũ Thị Thủy 1950  TDP Rạng Đông 700.000

51  Nguyễn Văn Vân 1950  TDP Giang Chính 700.000

52 Nguyễn Thị Vy 1950  TDP Giang Chính 700.000

53 Trịnh Thị Tám 1950 TDP Giang Chính 700.000

54 Hàn Văn Thiết 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

55 Nguyễn Thị Chắt 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

56 Lê Thị Dần 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

57 Nguyễn Thị Thiềng 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

58 Nguyễn Thị Nhiễu 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

59  Nguyễn Thị Thường 1950  TDP Phú Mỹ 700.000

60  Nguyễn Hữu Hiếu 1950 TDP Đoàn Kết 700.000

61 Lê Văn Trản 1950 TDP Đoàn Kết 700.000

62 Nguyễn Thị Thảo 1950 TDP Đoàn Kết 700.000

63 Võ Văn Lam 1950  TDP Hòa Bình 700.000

64 Trần Vũ Trụ 1950  TDP Hòa Bình 700.000

65 Nguyễn Thị Bình 1950  TDP Hòa Bình 700.000

66 Nguyễn Thị Cảnh 1950  TDP Hòa Bình 700.000

67 Lê Thị Tâm 1950  TDP Hòa Bình 700.000
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68 Hoàng Văn Điền 1950 TDP Phượng Bãi 700.000

69 Phạm Thị Thoải 1950 TDP Phượng Bãi 700.000

70 Nguyễn Thị Hồng 1950 TDP Phượng Bãi 700.000

71 Dương Thị Chúc 1955  TDP An Thắng 700.000

72 Nguyễn Văn Khánh 1955 TDP Phúc Tiến 700.000

73 Nguyễn Văn Tôn 1955 TDP Phúc Tiến 700.000

74 Nguyễn Xuân Tiếp 1955 TDP Phúc Tiến 700.000

75 Tạ Văn Tân 1955 TDP Phúc Tiến 700.000

76 Đặng Văn Xiển 1955 TDP Phúc Tiến 700.000

77 Ngô Thị Huyền 1955  TDP Yên Thành 700.000

78 Hoàng Thị Hòa 1955  TDP Yên Thành 700.000

79 Đào Hồng Tư 1955  TDP Yên Thành 700.000

80 Trịnh Thị Bót 1955  TDP Yên Thành 700.000

81 Đào Thị Lợi 1955  TDP Yên Thành 700.000

82 Hồ Xuân Năm 1955  TDP Yên Thành 700.000

83 Hoàng Văn Bình 1955  TDP Yên Phúc 700.000

84 Hoàng Văn Cầm 1955  TDP Yên Phúc 700.000

85 Nguyễn Đăng Điệt 1955  TDP Yên Phúc 700.000

86 Nguyễn Văn Binh 1955  TDP Yên Thành 700.000

87 Lê Thị An 1955  TDP Yên Phúc 700.000

88 Dương Đình Hồng 1955 TDP Giang Lẻ 700.000

89 Dương Đình Mậu 1955 TDP Giang Lẻ 700.000

90 Phùng Thị Bình 1955 TDP Giang Lẻ 700.000

91 Đào Thị Diệu 1955 TDP Giang Lẻ 700.000
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92 Nguyễn Đức Dần 1955 TDP Rạng Đông 700.000

93 Nguyễn Văn Quýt 1955 TDP Rạng Đông 700.000

94 Nguyễn Đình Chấn 1955 TDP Rạng Đông 700.000

95 Nguyễn Thị Tính 1955 TDP Rạng Đông 700.000

96 Nguyễn Thị Can 1955 TDP Rạng Đông 700.000

97 Chu Thị Huệ 1955 TDP Giang Chính 700.000

98 Nguyễn Thị Lợi 1955 TDP Giang Chính 700.000

99 Phạm Văn Tiện 1955 TDP Phú Mỹ 700.000

100 Lê Đình Cơ 1955 TDP Phú Mỹ 700.000

101 Phạm Văn Hanh 1955 TDP Phú Mỹ 700.000

102 Nguyễn Thị Cúc 1955 TDP Phú Mỹ 700.000

103 Mạc Thị Bài 1955  TDP Phú Mỹ 700.000

104 Hoàng Thị Tuý 1955  TDP Phú Mỹ 700.000

105 Phạm Thị Luật 1955  TDP Phú Mỹ 700.000

106 Nguyễn Thị Bé 1955  TDP Phú Mỹ 700.000

107 Nguyễn Thị Xuyên 1955  TDP An Thắng 700.000

108 Lê Đình Vượng 1955  TDP Đoàn Kết 700.000

109 Nguyễn Công Định 1955  TDP Đoàn Kết 700.000

110 Nguyễn Thị Lan 1955  TDP Đoàn Kết 700.000

111 Trần Văn Thỏa 1955 TDP Đoàn Kết 700.000

112 Đặng Thị Quy 1955 TDP Đoàn Kết 700.000

113 Bùi Công Binh 1955 TDP Hòa Bình 700.000

114 Lê Thị Vân Kim 1955 TDP Hòa Bình 700.000

115 Nguyễn Thị Ba 1955 TDP Phượng Bãi 700.000
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116 Nguyễn Văn Quảng 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

117 Nguyễn Đăng Lai 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

118 Nguyễn Bùi Hiên 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

119 Đào Thị Hiên 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

120 Nguyễn Kim Minh 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

121 Nguyễn Văn Hùng 1955 TDP Phượng Bãi 700.000

122 Hàn Văn Quang 1955 TDP Phú Mỹ 700.000

123 Trần Thị Thúy Oanh 1955 TDP Hòa Bình 700.000

86.100.000

Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng
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